
MSSV HỌ & TÊN LÓT TÊN LỚP NHÓM LỊCH HỌC
1354010001 Thiều Thị Như An QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010006 Huỳnh Ngọc Trang Anh QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354020005 Nguyễn Ngọc Phương Anh QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354012431 Nguyễn Ngọc Ánh QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354012433 Chương Gia Bình QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354012434 Lê Hồng Châu QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010028 Nguyễn Ngọc Diệp QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010048 Dương Trùng Dương QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010043 Ngô Thị Phương Duyên QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010044 Nguyễn Mai Hồng Duyên QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010069 Ngô Thanh Hà QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010074 Mai Thị Hạnh QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010111 Lê Thị Thanh Huyền QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354012460 Lê Thị Kim Khang QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010131 Nguyễn Đăng Khoa QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010140 Thiềm Tuấn Kiệt QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1355010032 Vương Hoàng Khánh Linh QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010170 Võ Huỳnh Ly Ly QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010173 Phạm Nguyên Thiên Lý QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354040105 Lê Thị Tiểu My QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354030082 Nguyễn Bảo Ngọc QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010207 Trần Thị Nguyệt QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010213 Nguyễn Bình Nhi QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010245 Lê Hoài Phúc QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354020083 Nguyễn Ngọc Kỳ Phương QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010266 Phạm Tường Quyên QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010277 Hà Cao Sơn QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354040186 Nguyễn Thị Phượng Thắm QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010295 Nguyễn Thái Nguyệt Thanh QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010298 Trần Thị Lệ Thanh QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354012495 Bùi Phạm Như Thảo QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010349 Ngô Âu Kim Trâm QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010352 Nguyễn Thị Thùy Trâm QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010359 Trần Huyền Trân QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010368 Trần Ngọc Trí QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1357010178 Thái Nguyễn Phương Trung QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354010387 Hoàng Phương Uyên QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
1354050111 Hùynh Kim Xuân QT13DB01 QDD1 Chiều thứ 6
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1354010019 Hàng Gia Bảo QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010020 Trương Quốc Bảo QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010047 Hoàng Tiến Dũng QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010065 Võ Thị Trúc Giang QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010067 Lang Thanh Hà QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010093 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010098 Quách Phú Hoàng QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354030052 Đỗ Thị Hương QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010135 Bùi Ngọc Khôi QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354020050 Nguyễn Hoàng Minh Khuê QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010157 Nguyễn Thị Thuỳ Linh QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010182 Trương Ngọc My QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010200 Nguyễn Thị Hồng Ngọc QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354020065 Nguyễn Thị Minh Ngọc QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1353010104 Nguyễn Ngọc Kha Nguyệt QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354012484 Đặng Kim Đăng Phú QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010258 Triệu Quế Phương QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010269 Nguyễn Ngọc Quỳnh QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354020092 Trần Thanh Sơn QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354020095 Huỳnh San Thanh QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010305 Ôn Hồng Hương Thảo QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010324 Trương Minh Thuấn QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010325 Đoàn Minh Thuận QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010336 Hồ Thủy Tiên QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010346 Lê Song Trà QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010342 Đỗ Lê Thùy Trang QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010371 Mai Huỳnh Thanh Trúc QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010390 Trần Lê Khánh Uyên QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010394 Nguyễn Thảo Vân QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010416 Trần Khánh Vy QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6

1354010417 Lê Nhật Xuân QT13DB02 QDD2 Sáng thứ 6
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1354010016 Lê Thị Thúy Ái QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354010017 Nguyễn Thuý Ái QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010015 Phạm Nguyễn Lan Anh QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354020010 Nguyễn Hoàng Bá QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354050007 Hàng Thị Huỳnh Châu QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010055 Lê Thành Đạt QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354010049 Phùng Thị Thùy Dương QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010038 Lê Bữu Duy QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354020026 Nguyễn Xuân Giang QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354010072 Khúc Mai An Hải QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010118 Hồ Cao Thiên Hương QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354010119 Lê Song Hương QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354050042 Mai Khoa QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010154 Lương Thị Khánh Linh QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354020056 Vũ Nguyễn Khánh Linh QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354040097 Lại Thị Ngọc Mai QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1357010071 Võ Nga My QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354012474 Hồ Hồng Ngân QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354020063 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010197 Hồ Thị Mỹ Ngọc QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010216 Võ Thị Nhung Nhi QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010231 Trịnh Thị Minh Nhựt QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010251 Nguyễn Hoàng Kiều Phụng QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354010257 Tôn Nữ Nam Phương QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354012489 Nguyễn Hà Thái Sang QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010291 Bùi Huỳnh Phương Thanh QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354010306 Trần Thị Anh Thảo QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010318 Nguyễn Viết Thiện QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010333 Nguyễn Hoàng Anh Thư QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2
1357010162 Vũ Thuỷ Tiên QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010353 Nguyễn Trần Quỳnh Trâm QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010361 Trần Ngọc Bảo Trân QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354010364 Lê Nguyễn Minh Triết QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354010365 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010398 Trương Ngọc Thùy Vân QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010411 Lê Nguyễn Khánh Vy QT13DB01 QDD3 Chiều thứ 2

1354010419 Phạm Hương Xuân QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2

1354010423 Trần Hải Yến QT13DB02 QDD3 Chiều thứ 2


